
STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện
Thời gian 
hoàn thành

Kết quả

1

Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương 
sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng dịch vụ của 
Tòa án nhân dân để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử 
trực tuyến. 

Lộ trình Đề án Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao Năm 2022  Chưa hoàn thành 

2
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham 
nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập.

Lộ trình Đề án Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ Năm 2022
Đã hoàn thành kết nối đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố 
cáo. Các CSDL còn lại ch  ưa hoàn thành 

3
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ.

Lộ trình Đề án Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2022 Chưa hoàn thành

4
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 
cơ sở dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án.

Lộ trình Đề án Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao Tháng 4/2022 Chưa hoàn thành

5
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 
cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân.

Lộ trình Đề án Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao
Tháng 

12/2022
Chưa hoàn thành

6

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 
Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn 
chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu 
thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên 
quan đến công chức viên chức trong ngành. 

Lộ trình Đề án Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Tháng 

12/2022
Chưa hoàn thành

7
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 
các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn.

Lộ trình Đề án Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Tháng 

12/2022
Chưa hoàn thành

8

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 
các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ 
sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu 
trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công 
chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự nói chung. 

Lộ trình Đề án
Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024
Bộ Công an, Bộ Tư pháp Tháng 6/2023

Chưa hoàn thành
- Hiện nay, Bộ Tư pháp chỉ còn 02 phần mềm chưa hoàn thành kết 
nối thuộc 02 lĩnh vực: Xử lý vi phạm hành chính và Công chứng.

1
Rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tích 
hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ 
công được quy định tại quyết định 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024

Quyết định 206/QĐ-TTg 
ngày 28/2/2024

Bộ, ngành, đia phương Tháng 9/2024
Còn 18 TTHC chưa hoàn thành cung cấp trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia do Các bộ, ngành còn vướng mắc trong pháp lý và thực tế 
triển khai

2
Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 06 và Chỉ thị số 07/CT-TTg 
ngày 14/3/2025

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ, ngành, địa phương Tháng 3/2025

Bộ Ngành: hiện có 10 bộ ngành đã ban hành kế hoạch triển khai (Bộ 
Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Văn phòng 
Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam, Bộ Công thương, Bộ Y tế)

31 nhiệm vụ chậm tiến độ (08 nhiệm vụ của năm 2023, 12 nhiệm vụ của năm 2024, 10 nhiệm vụ tính đến hết tháng 3/2025, 01 nhiệm vụ của tháng 4/2025), trong đó:
+ 10 nhiệm vụ chung của các bộ, ngành, địa phương
+ 20 nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm của 10 bộ, ngành:  Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ
+ 01 nhiệm vụ của địa phương

PHỤ LỤC SỐ 01
NHIỆM VỤ CHẬM TIẾN ĐỘ CỦA ĐỀ ÁN 06

A. NHIỆM VỤ THEO LỘ TRÌNH ĐỀ ÁN

B. NHIỆM VỤ THEO CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, VĂN BẢN 
I. Nhiệm vụ chung của các bộ, ngành, địa phương



STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện
Thời gian 
hoàn thành

Kết quả

3
 Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp, đề xuất dự toán 
kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2025 gửi Bộ Tài chính để đảm 
bảo lộ trình triển khai Đề án 06 năm 2025

Thông báo 
7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024
Bộ, ngành, địa phương Tháng 9/2024

02 Bộ, ngành: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, . 
01 địa phương: Bạc Liêu

4

Các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh cắt giảm, xóa bỏ các 
thủ tục hành chính không cần thiết, chuyển trạng thái cung cấp 
dịch vụ công từ “xin - cho ” sang “chủ động ” phục vụ người dân 
doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn 
trình hướng tới dịch vụ số cá nhân hóa, không phụ thuộc địa giới 
hành chính, phấn đấu hết năm 2025, 80% thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo đúng tinh thần chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo lộ trình thực hiện toàn 
trình đối với các dịch vụ đã hoàn thành trong tháng 02/2025

Thông báo số 
1115/TCTTKĐA ngày 

27/02/2025
Các Bộ, ngành, địa phương Tháng 2/2025 Do các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện rà soát

5
Xây dựng Kế hoạch cụ thể để rà soát, xây dựng lộ trình, phương 
án cắt giảm các thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính của 
đơn vị khi dữ liệu đã được số hóa

Thông báo số 
1115/TCTTKĐA ngày 

27/02/2025
Các Bộ, ngành Tháng 2/2025 Chưa hoàn thành do số lượng TTHC cần được rà soát rất lớn

6

Đối với 43 thủ tục hành chính đã toàn trình trên môi trường điện 
tử nhưng vẫn còn tình trạng tiếp nhận cả hồ sơ trực tiếp, các bộ, 
ngành phải sớm cắt bỏ hình thức trực tiếp, kết hợp đẩy mạnh 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành 
chính này trên môi trường điện tử để tạo sự lan tỏa trong toàn xã 
hội. Báo cáo lộ trình về Tổ công tác

Thông báo số 
1115/TCTTKĐA ngày 

27/02/2025

Bộ Công an  (14 TTHC), Văn phòng Chính 
phủ (01 TTHC), Bộ Tài chính (12 TTHC), Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (02 TTHC), Bộ Khoa 
học và Công nghệ (02 TTHC), Bộ Nội vụ (01 
TTHC), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (02 

TTHC), Bộ Tư pháp (01 TTHC), Bộ Y tế (01 
TTHC), Liên đoàn TM (01 TTHC), Tập đoàn 

điện lực (04 TTHC), UBND Hà nội và TP 
HCM (01 TTHC)

Tháng 2/2025

- Bộ Y tế đã hoàn thành
- Các bộ ngành còn lại chưa hoàn thành do nhiều người dân thực 
hiện các TTHC vẫn giữ thói quen cũ, chưa quen thao tác trên môi 
trường điện tử

7

Điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, cho phép sử dụng các giấy tờ điện 
tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy 
tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, không yêu cầu công 
dân phải xuất trình giấy tờ, phải sao y, công chứng (như Bộ Công 
an và Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã triển khai trong thời gian 
vừa qua)

Thông báo 
1115/TCTTKĐA ngày 

27/02/2025
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 

14/3/2025

Bộ, ngành, địa phương Tháng 3/2025 Đang triển khai rà soát

8

Các đơn vị nằm trong định hướng cơ cấu, sắp xếp, hợp nhất tổ 
chức bộ máy chủ động nghiên cứu phương án hợp nhất và nâng 
cấp các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, 
ngành mình, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và kết nối với Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công quốc gia, các cơ 
sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kế thừa 
các kết quả đã triển khai, không làm gián đoạn việc quản lý, theo 
dõi, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh 
nghiệp (hoàn thành trong tháng 3/2025). 

Thông báo 
1115/TCTTKĐA ngày 

27/02/2025
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 

14/3/2025

Bộ, ngành, địa phương Tháng 3/2025
Hiện có Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành 
nhiệm vụ này

9
10 bộ, ngành  khẩn trương đề ra lộ trình để hoàn thành đồng bộ, 
tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị 
định 70 và Luật Căn cước 2023. Hoàn thành trong tháng 3/2025. 

Thông báo 
1115/TCTTKĐA ngày 

27/02/2025

Nông nghiệp và Môi trường, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, 
Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, 
Nội vụ,  Y tế, Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 3/2025 Các bộ, ngành đang xây dựng lộ trình



STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện
Thời gian 
hoàn thành

Kết quả

10

Rà soát tổng thể các hạng mục công nghệ thông tin cần đầu tư để
xác định vốn từ kinh phí thường xuyên để sử dụng ngay tại bộ,
ngành, địa phương đảm bảo đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng
lặp, lãng phí.

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Các bộ, ngành, địa phương Tháng 3/2025 Các bộ, ngành đang rà soát

1
Hoàn thành mẫu giấy chứng sinh điện tử liên thông với các TTHC 
khai sinh và cấp thẻ BHYT và mẫu giấy báo tử điện tử (với các 
trường hợp tử vong tại bệnh viện)

Thông báo 
2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024
Bộ Y tế

Tháng 
10/2024

 (1) Đối với mẫu Giấy chứng sinh điện tử: Bộ Y tế đã hoàn thành dự 
thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng 
sinh trong đó ban hành Mẫu Giấy chứng sinh bản giấy theo hướng 
quy định các thông tin đảm bảo yêu cầu về định danh, xác thực điện 
tử và sẽ ban hành trong đầu tháng 5/2025. (2) Đối với mẫu Giấy báo 
tử điện tử: Bộ Y tế đang rà soát ban hành Quyết định Hướng dẫn 
thực hiện ghi nhận và liên thông dữ liệu Phiếu chẩn đoán nguyên 
nhân tử vong, Giấy Báo tử và Phiếu thông tin người bệnh nặng xin 
về tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2

Xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các cơ sở khám chữa 
bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, Giấy 
chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại, Kết quả xét nhiệm; để cơ sở 
khám chữa bệnh, bác sĩ khai thác thông tin Sổ sức khỏe trên 
VNeID trực tiếp từ phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh, hoàn 
thành trong năm 2024.

Thông báo 487/TB-VPCP 
ngày 24/10/2024

Bộ Y tế 2024

Bộ Y tế hiện nay không quản lý cơ sở dữ liệu bản ghi đã liên thông 
từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (cơ sở dữ liệu này do BHXH quản 
lý). Cơ sở dữ liệu các bản ghi đã tích hợp với Sổ SKĐT trên VNeID 
(cơ sở dữ liệu này do C06 quản lý).
Đề nghị BHXH và C06 xây dựng công cụ giám sát, liên thông dữ 
liệu đến từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phân quyền cho các 
SYT giám sát, đôn đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện

3

Đánh giá hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong triển khai dịch 
vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước và tích hợp, đồng bộ 
thông tin kết quả đánh giá với Hệ thống đánh giá chỉ số phục vụ 
người dân, doanh nghiệp của Cổng dịch vụ công quốc gia

Chỉ thị 27 ngày 27/10/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ 01/12/2023

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành đánh giá tại công văn 
số 2710/BTTTT-CĐSQG  ngày 10/7/2024 và báo cáo TTgCP tại 
phiên họp thứ 9 của UBQGvCĐS
- BTTTT Đã có văn bản 3267/BTTTT-CĐSQG ngày 09/8/2024 gửi 
VPCP đề nghị nghiên cứu, đồng bộ kết quả đánh giá và cử đầu mối 
phối hợp, đến nay chưa nhận được phản hồi

4
Xây dựng Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Giao dịch 
điện tử nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực hiện giao 
dịch bằng phương thức điện tử,  thống nhất thực hiện

-Nghị quyết 01/NQ-CP 
ngày 05/01/2024

- Thông báo 96/TB-VPCP 
ngày 13/3/2024

- Nghị quyết 44/NQ-CP 
ngày 05/04/2024

- Thông báo 203/TB- VPCP 
ngày 06/5/2024

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và cơ quan liên 

quan
Tháng 5/2024

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử 
về Cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở 
phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước: Bộ Khoa học và 
công nghệ đã có các văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ thực hiện 
thủ tục trình Chính phủ ban hành Nghị định (văn bản 395/CĐSQG-
NTDLS ngày 19/3/2025, 810/BKHCN-CĐSQG ngày 14/4/2025), tuy 
nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi của Văn phòng Chính phủ. 

5
Nghiên cứu xây dựng Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu doanh 
nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 
11/02/2024

Bộ Tài chính Tháng 6/2024

Ngày 31/12/2024, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 579/TB-
VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp 
về Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp ngày 18/12/2024.
Bộ Tài chính đang hoàn thiện Đề án theo chỉ đạo của PTTg và sẽ 
trình TTg CP trong Quý II/2025.

6

Bố trí ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp khoa học phục vụ các
công nghệ chiến lược, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 57 trình cấp có
thẩm quyền, bảo đảm bố trí đủ ít nhất 3% ngân sách cho khoa học
công nghệ và tiếp tục nâng tỉ lệ lên 2% GDP trong 5 năm tiếp
theo, hoàn thành trong tháng 03/2025.

Thông báo 
1115/TCTTKĐA ngày 

27/02/2025
Bộ Tài chính Tháng 3/2025

- Số đã bố trí dự toán đầu năm 2025 cho chi phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Qua rà soát 
sơ bộ  khoảng 51.000 tỷ đồng, đạt khoảng 2% tổng chi NSNN (kể cả 
5.818 tỷ đồng chưa phân bổ đầu năm ). 

II. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành



STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện
Thời gian 
hoàn thành

Kết quả

7

Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg ngày
30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phục vụ phát triển Thương
mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ, gắn
trách nhiệm cụ thể từng bộ ngành để tổ chức triển khai thực hiện. 

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Tài chính Tháng 3/2025
Bộ Tài chính đang hoàn thiện Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 
18/CT-TTg về thúc đẩy thương mại điện tử, tăng cường quản lý thuế.

8
Lựa chọn các địa phương đã hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch để thí
điểm cắt giảm thành phần hồ sơ trong giao dịch trực tuyến chuyển quyền
sở hữu phương tiện giao thông

Thông báo 171/TB-VPCP ngày 
11/4/2025

Bộ Tư pháp Tháng 4/2025 Chưa hoàn thành

9
Tích hợp nội dung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số 
nói chung và Đề án 06 nói riêng vào Đề án phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 
11/02/2024

- Thông báo 
2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quý II/2024

Bộ GDĐT đang quyết liệt chỉ đạo hoàn thành “Đề án phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao” và 
đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1947/TTr-BGDĐT 
ngày 31/12/2024.

10
Hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 02 cơ sở dữ liệu 
(CSDL về lao động, việc làm - của BNV và CSDL về Giáo dục 
nghề nghiệp - của BDGĐT)với Cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 
11/02/2024.
Thông báo 

6693/TCTTKĐA ngày 
15/8/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ phối hợp 
Bộ Công an

Tháng 9/2024

- Bộ Công an đã hoàn thành Phần mềm thu thập, cập nhật, phát triển 
cơ sở dữ liệu về lao động - việc làm gắn với cơ sở dữ liệu dân cư. 
C06-Bộ Công an đã bàn giao cho Cục việc làm cơ sở dữ liệu về lao 
động việc làm được thu thập, bổ sung dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu 
Quốc gia về dân cư. Cục Việc làm đang phối hợp với lực lượng công 
an địa phương để cập nhật, xác minh, bổ sung thông tin về người lao 
động trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
- Hiện nay, Bộ GDĐT đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực 
hiện triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giáo dục nghề nghiệp với 
CSDLQG về dân cư

11

Chuẩn bị hạ tầng và thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư để liên thông dữ liệu đăng ký tàu cá, nhật ký khai thác 
thuỷ sản để khai báo lưu trú cho các thuyền viên, chủ tàu thuyền 
trên tàu cả

Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 
05/04/2024

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ 
Công an

Tháng 5/2024
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện hạ tầng 
phục vụ kết nối

12
Tích hợp sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập và thực hiện các 
thủ tục về đăng ký tàu cá, khai thác thuỷ sản

Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 
05/04/2024

Bộ Nông nghiệp và và môi trường phối hợp 
Bộ Công an

01/07/2024
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Bộ Công 
an thông nhất phương án để triển khai giải pháp thực hiện tích hợp

1
Khẩn trương rà soát, triển khai ngay dữ liệu đã được số hóa, làm 
sạch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm thủ tục hành 
chính cho người dân đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí

Thông báo 
2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024
UBND 63 địa phương Tháng 4/2024 Hiện còn 01 địa phương (Sơn La) đang tích cực xử lý để hoàn thành

 

III. Nhiệm vụ của các địa phương


